Bài 18: ỨNG DỤNG CỦA HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
A. ĐỀ
I. PHẦN 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Câu  1: Máy biến áp là thiết bị:
A. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.
B. có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.
C. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.
D. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.
Câu 2 : Nhận xét nào sau đây vè máy biến áp là không đúng?
A. Máy biến áp có tác dụng biến đổi cường độ dòng điện.
B. Máy biến áp có thể giảm điện áp.
C. Máy biến áp có thể thay đổi tần số dòng điện xoay chiều.
D. Máy biến áp có thể tăng điện áp.
Câu 3:  Một máy biến thế có số vòng của cuộn sơ cấp là 5000 và thứ cấp là 1000. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V thì hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp khi để hở có giá trị là:
A. 20 V.	B. 40 V.	C. 10 V.	D. 500 V.
Câu  4:  Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng 220 V. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 484 V. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là:
A. 2500.	B. 1100.	C. 2000.	D. 2200.
Câu 5:  Một máy biến áp, cuộn sơ cấp có 500 vòng dây, cuộn thứ cấp có 50 vòng dây. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp là 100V. Hiệu suất của máy biến áp là 95%. Mạch thứ cấp là một bóng đèn dây tóc tiêu thụ công suất 25W. Cường độ dòng điện qua đèn có giá trị bằng:
A. 25A.	B. 2,5 A.	C. 1,5 A.	D. 3 A.
Câu 6: Một máy biến áp có cuộn sơ cấp gồm 500 vòng dây và cuộn thứ cấp gồm 40 vòng dây. Mắc hai đầu cuộn sơ cấp vào mạng điện xoay chiều, khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp đề hở là 20 V. Biết hao phí điện năng của máy biến áp là không đáng kể. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp có giá trị bằng
A. 500 V	B. 250 V	C. 1000 V	D. 1,6 V
Câu 7:  Một máy biến áp có tỷ số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp là 10, hiệu suất là 90% nhận công suất 15 kW, hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp là 2 kV, hệ số công suất của cuộn thứ cấp là 0,75. Cường độ dòng điện trong cuộn thứ cấp là:
A. 80 A.	B. 85 A.	C. 90 A.	D. 60 A.




Câu  8 : Một người định quấn một máy hạ áp lí tưởng để giảm điện áp từ  xuống . Người đó đã quấn đúng số vòng của sơ cấp và thứ cấp nhưng do sơ suất lại quấn thêm một số vòng ngược chiều lên cuộn thứ cấp. Khi thử máy với điện áp  thì điện áp hai đầu cuộn thứ cấp đo được là . Biết rằng, khi máy làm việc thì suất điện động hiệu dụng xuất hiện trên mỗi vòng dây là 1 vôn/vòng. Số vòng dây bị quấn ngược là:
A. 9.	B. 10.	C. 12.	D. 18.
Câu 9: Một máy biến áp dùng trong tivi có một cuộn sơ cấp gồm 1100 V vòng mắc vào mạng điện xoay chiều 220 (V) và ba cuộn thứ cấp để lấy ra các điện áp 20 (V). Tính số vòng dây của mỗi cuộn thứ cấp
A. 50	B. 60	C. 100	D. 75	




Câu 10: Một người định quấn một máy hạ áp lí tưởng để giảm điện áp từ xuống . Người đó đã quấn đúng số vòng của sơ cấp và thứ cấp nhưng do sơ suất lại quấn thêm một số vòng ngược chiều lên cuộn thứ cấp. Khi thử máy với điện áp  thì điện áp hai đầu cuộn thứ cấp đo được là . Biết rằng khi máy làm việc thì suất điện động hiệu dụng xuất hiện trên mỗi vòng dây là 1 vôn/vòng. Số vòng dây bị quấn ngược là : 
A. 9.	B. 10.	C. 12.	D. 18.
[bookmark: _GoBack]II. PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Câu 1: Sơ đồ nguyên tắc hoạt động của bếp từ được mô tả như hình vẽ [image: C:\Users\MTANHTUAN\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\A1925009.tmp]
Nhận định nào sau đây là đúng hay sai khi nói về hoạt động của bếp từ ?
a) Bếp từ hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
b) Nồi nóng lên được là do nhiệt sinh ra từ mặt bếp từ truyền lên nồi như bếp điện.
c) Nguyên nhân làm nồi kim loại nóng lên là do tác dụng nhiệt của dòng điện cảm ứng sinh ra ở đáy nồi.
d) Dòng điện cảm ứng ở đáy nồi là dòng điện Foucoault
Câu 2: Vì sao đàn ghi ta điện có cấu tạo đặc và không có hộp cộng hưởng mà ta vẫn nghe được âm thanh phát ra từ dây đàn?
a) Dây của đàn ghi ta điện được làm bằng thép tạo ra âm thanh sáng và ngân dài hơn so với dây nylon nên không cần hộp cộng hưởng nữa. 
b) Đàn guitar điện hoạt động dựa trên nguyên tắc cảm ứng điện từ. Khi gảy dây đàn, dao động của dây sẽ tạo ra từ trường biến thiên. Từ trường này sẽ cắt ngang các vòng dây của pickup, tạo ra suất điện động cảm ứng. Suất điện động này được khuếch đại bởi amplifier và biến thành âm thanh mà ta nghe được.
c)  Đàn guitar điện có cấu tạo đặc vì không cần hộp cộng hưởng để khuếch đại âm thanh. Âm thanh được khuếch đại bởi amplifier nên không cần hộp cộng hưởng.
d)  Cấu tạo đặc của đàn ghi ta điện giúp giảm thiểu tiếng ồn và phản hồi âm thanh không mong muốn. Điều này giúp âm thanh rõ ràng và chính xác hơn, đặc biệt khi chơi ở mức âm lượng cao nên không cần dùng hộp cộng hưởng. 
Câu 3: Cấu tạo của di – na – mô xe đạp được mô tả như sau 
[image: Hãy nêu cấu tạo và hoạt động của đinamô ...]
Nhận định nào sau đây là đúng hay sai về nguyên tắc hoạt động của đi – na- nô? 
a) Diano xe đạp hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. 
b) Dòng điện được dẫn ra mạch ngoài là dòng điện một chiều. 
c) Khi bánh xe quay, núm dẫn động và nam châm cũng quay theo, do đó từ thông qua cuộn dây biến thiên. Lúc này, trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng và thắp sáng bóng đèn. 
d) Do nam châm đặt song song với trục của cuộn dây nên từ thông qua các vòng dây không biến thiên. 
B. HƯỚNG DẪN CHẤM
I. PHẦN 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đ/a
	B
	C
	A
	D
	B
	B
	C
	A
	C
	A


II. PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Câu 1: 
a) Đ
b) S
c) Đ
d) Đ
Câu 2:
a) S
b) Đ
c) Đ
d) S
Câu 3:
a) Đ
b) S
c) Đ
d) S
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